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TÒA ÁN NHÂN DÂN TH  XÃ PHÚ TH  - T NH PHÚ THỊ Ọ Ỉ Ọ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ  

Th m phán - ẩ Ch  t a phiên tòaủ ọ : Bà Tr n Th  Ng c Hàầ ị ọ

Các H i th m nhân dânộ ẩ :  

1. Bà Tr n Th  Mai Dungầ ị

2. Ông Nguy n T Dễ         

- Th  ư ký phiên tòa: Ông Đ ng Tr n Hoàng ặ ầ  – Th  kýư  Tòa án nhân dân thị
xã Phú Th , t nh Phú Th .ọ ỉ ọ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th , t nh Phú Th  ạ ệ ệ ể ị ọ ỉ ọ tham
gia phiên tòa: Bà Phan T ng Linhườ  - Ki m sát viênể .

Ngày 15 tháng 06 năm 2021, t i Tr  s  Tòa án nhân dân th  xã Phú Th ,ạ ụ ở ị ọ
t nh Phú Th  xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s : ỉ ọ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố 27/2021/TLST-
HS ngày 06 tháng  5  năm  2021 theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  s :ế ị ư ụ ử ố
29/2021/QĐXXST- HS ngày 04 tháng 6 năm 2021 đ i v i b  cáo: ố ớ ị
          - H  và tên: ọ Lê T D - Tên g i khác: Không; Gi i tính: Nam; Sinh  ngày:ọ ớ
15/10/1989 t i huy n H  Hòa, t nh Phú Th ; N i c  trú: khu 14, xã Vĩnh Chân,ạ ệ ạ ỉ ọ ơ ư
huy n H  Hòa, t nh Phú Thệ ạ ỉ ọ; Qu c t ch: Vi t Nam;Dân t c: Kinh; Tôn giáo:ố ị ệ ộ
Không; Trình đ  văn hoá:  12/12  Ngh  nghi p: Lao đ ng t  doộ ề ệ ộ ự ;   Đoàn th :ể
không.
 B  đ : Lê Văn T;  sinh năm 1963; Ngh  nghi p: Lao đ ng t  do; hi n trú t iố ẻ ề ệ ộ ự ệ ạ
ph ng Tiên Cát, thành ph  Vi t Trì, t nh Phú Thườ ố ệ ỉ ọ; M  đ : Tr n H ng N;  sinhẹ ẻ ầ ồ
năm 1964; Ngh  nghi p: Lao đ ng t  do, hi n trú t i khu 14, xã Vĩnh Chân,ề ệ ộ ự ệ ạ
huy n H  Hòa, t nh Phú Thệ ạ ỉ ọ; Anh ch  em ru t:  ị ộ b  cáo là con m tị ộ ; V , con:ợ
không;  Ti n  s :  Khôngề ự ; Ti n  án:  B n  án  hình  s  s  th m  s  127  ngàyề ả ự ơ ẩ ố
30/11/2017; Tòa án nhân dân thành ph  Vĩnh Yên x  ph t Lê T D 02 năm 03ố ử ạ
tháng tù v  t i tr m c p tài s n; Ch p hành xong hình ph t tù ngày 07/3/2019;ề ộ ộ ắ ả ấ ạ
n p án phí HSST: 200.000 đ ng ngày 24/01/2018.ộ ồ  Nhân thân: Ngày 07/4/2017,
Công an huy n H  Hòa, t nh Phú Th  ra Quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chínhệ ạ ỉ ọ ế ị ử ạ ạ
v  hành  vi  xâm h i  s c  kh e  c a  ng i  khác  đ i  v i  Lê  T  D;  m c  ph tề ạ ứ ỏ ủ ườ ố ớ ứ ạ
2.500.000 đ ng, D ch a ch p hành xong; k t qu  đi u tra xác đ nh C  quan cóồ ư ấ ế ả ề ị ơ
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th m quy n x  ph tẩ ề ử ạ  hành chính không áp d ng bi n pháp c ng ch  đ i v i D.ụ ệ ưỡ ế ố ớ
Vì v y, D không còn ti n sậ ề ự. B  cị áo b  b t truy nã, t m gi  t  ngày 24/02/2021ị ắ ạ ữ ừ
đ n ngày 27/02/2021 chuy n t m giam t i Tr i t m giam Công an t nh Phú Thế ể ạ ạ ạ ạ ỉ ọ.
                                                     (Có m t).ặ
        B  h i: Anh Vũ Văn T, sinh năm 1993ị ạ
         Đ a ch : Khu T, th  tr n C, huy n C, t nh Phú Thị ỉ ị ấ ệ ỉ ọ

 (Có m t).ặ
       Ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan: ườ ề ợ ụ

1. Ông Nguy n Công C, sinh năm 1964ễ
          Đ a ch : ị ỉ Khu 4, xã C, huy n T, t nh Phú Th  (v ng m t)ệ ỉ ọ ắ ặ

2. Ch  Nguy n Th  M, sinh năm 1971ị ễ ị
Đ a ch : ị ỉ Khu P, ph ng P, th  xã Phú Th , t nh Phú Th   ( Có m t)ườ ị ọ ỉ ọ ặ
 

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ :

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ
v  án đ c tóm t tụ ượ ắ  như sau:

  Do có nhu c u thuê xe mô tô làm ph ng ti n đi l i; ngày 16/10/2019,bầ ươ ệ ạ ị
cáo  Lê T D, đ n c a hàng cho thuê xe t  lái c a anh Vũ Văn T, sinh năm: 1993 ế ử ự ủ ở
khu T, th  tr n C, huy n C, t nh Phú Th  đ  thuê chi c xe mô tô BKS 19S1-ị ấ ệ ỉ ọ ể ế
146.89,nhãn  hi u  Yamaha  Exciter,  s  khung:  5P10DY326120,  s  máy:ệ ố ố
55P1326149; Chi c xe mô tô này là c a ông Nguy n Công C, sinh năm: 1964 trúế ủ ễ
t i khu 4, xã C, huy n T, t nh Phú Th  y quy n cho anh T qu n lý, s  d ng.ạ ệ ỉ ọ ủ ề ả ử ụ
Khi làm th  t c thuê xe, D là ng i vi t n i dung h p đ ng thuê xe theo m u inủ ụ ườ ế ộ ợ ồ ẫ
s n, th i gian thuê t  ngày 16/10/2019 đ n ngày 30/10/2019, giá thuê xe 150.000ẵ ờ ừ ế
đ ng/ ngày. Đ  thuê đ c xe, anh T yêu c u D đ t c c 3.000.000 đ ng nh ng vìồ ể ượ ầ ặ ọ ồ ư
không có ti n nên D h n s  tr  ti n c c sau; anh T đ ng ý, ch p hình nh ch ngề ẹ ẽ ả ề ọ ồ ụ ả ứ
M nhân dân c a D l u đi n tho i di đ ng và giao xe mô tô BKS 19S1-146.89ủ ư ệ ạ ộ
kèm gi y đăng ký xe cho D. Sau khi thuê đ c xe mô tô BKS 19S1-146.89, Dấ ượ
đi u khi n xe đi v  phòng tr   thành ph  Vi t Trì; khi đ n đ a bàn th  xã Phúề ể ề ọ ở ố ệ ế ị ị
Th , thì D n y sinh ý đ nh c m c  chi c xe mô tô đ  l y ti n. Do có m i quanọ ả ị ầ ố ế ể ấ ề ố
h  xã h i và bi t ch  Nguy n Th  M, sinh năm: 1971  khu P, ph ng P, th  xãệ ộ ế ị ễ ị ở ườ ị
Phú Th  kinh doanh d ch v  cho vay, c m đ  nên D đ n quán n c c a ch  M ọ ị ụ ầ ồ ế ướ ủ ị ở
đ ng B  Sông thu c ph ng P, th  xã Phú Th  đ  c m c  chi c xe mô tô; Dườ ờ ộ ườ ị ọ ể ầ ố ế
nói v i ch  M, chi c xe mô tô là c a D, mua c a ng i khác nh ng ch a làm thớ ị ế ủ ủ ườ ư ư ủ
t c chuy n quy n s  h u; Ch  M đ ng ý cho D c m c  chi c xe mô tô BKSụ ể ề ở ữ ị ồ ầ ố ế
19P1-146.89 l y 9.000.000 đ ng trong th i gian 2 tháng; ti n lãi 500.000 đ ng/ấ ồ ờ ề ồ
tháng; tuy nhiên ch  M ch  đ a cho D 8.000.000 đ ng và gi  l i 1.000.000 đ ngị ỉ ư ồ ữ ạ ồ
ti n lãi 2 tháng; D nh n ti n đ ng th i giao xe và đăng ký xe cho ch  M. Sau 02ề ậ ề ồ ờ ị
tháng, ch  M liên l c yêu c u D tr  ti n nh ng vì không có ti n nên D nói v iị ạ ầ ả ề ư ề ớ
ch  M là bán xe mô tô BKS 19S1-146.89 cho ch  M v i giá 9.000.000 đ ng; vi cị ị ớ ồ ệ
mua bán, c m c  chi c xe gi a ch  M và D ch  th a thu n b ng mi ng, không cóầ ố ế ữ ị ỉ ỏ ậ ằ ệ
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gi y t .  ấ ờ Sau khi c m c  xe mô tô BKS 19S1-146.89 l y 9.000.000 đ ng, D trầ ố ấ ồ ả
3.000.000 đ ng ti n đ t c c cho anh T và chi tiêu cá nhân h t. Khi đ n h n tr  xe;ồ ề ặ ọ ế ế ạ ả
D g i đi n cho anh T đ  ngh  ti p t c thuê xe; ti n thuê xe s  tr  theo th a thu nọ ệ ề ị ế ụ ề ẽ ả ỏ ậ
t i  h p đ ng đã ký nên anh T đ ng ý.  Tạ ợ ồ ồ  tháng 11/2019 đ n kho ng thángừ ế ả
4/2020, m i tháng D đ u tr  ti n thuê xe cho anh T t  1.000.000 đ ng đ nỗ ề ả ề ừ ồ ế
6.000.000  đ ng  b ng  ti n  m t,  vi c  tr  ti n  không  có  gi y  t .  Đ n  thángồ ằ ề ặ ệ ả ề ấ ờ ế
5/2020; anh T không đ ng ý cho D ti p t c thuê xe, yêu c u D tr  ti n thuê xe vàồ ế ụ ầ ả ề
xe thì D không th c hi n và b  tr n kh i đ a ph ng. Ngày 10/6/2020, anh T cóự ệ ỏ ố ỏ ị ươ
đ n trình báo đ  ngh  C  quan đi u tra Công an th  xã Phú Th  làm rõ và x  lý Dơ ề ị ơ ề ị ọ ử
theo quy đ nh.ị

       Ngày 24/07/2020, C  quan CSĐT Công an th  xã Phú Th  tr ng c uơ ị ọ ư ầ
H i đ ng đ nh giá tài s n trong t  t ng hình s  th  xã Phú Th  xác đ nh giá trộ ồ ị ả ố ụ ự ị ọ ị ị
c a chi c xe mô tô ủ ế BKS 19S1-146.89.T i B n k t lu n đ nh giá tài s n s  34,ạ ả ế ậ ị ả ố
ngày 23/08/2020 c a H i đ ng đ nh giá tài s n k t lu n: Gủ ộ ồ ị ả ế ậ iá tr  c a  ị ủ xe mô tô
BKS 19S1-146.89  là  19.000.000  đ ngồ  (M i chínườ  tri u đ ng ch n).ệ ồ ẵ  Ph c vụ ụ
công tác đi u tra, C  quan CSĐT ề ơ Công an th  xã Phú Th  đã tr ng c u Phòng kị ọ ư ầ ỹ
thu t hình s  Công an t nh Phú Th  giám đ nh ch  ký, ch  vi t trong h p đ ngậ ự ỉ ọ ị ữ ữ ế ợ ồ
thuê xe ngày 16/10/2019 gi a bên cho thuê xe là anh T v i bên thuê xe là Lê T D.ữ ớ
T i B n k t lu n giám đ nh s  1194/KLGĐ, ngày 04/12/2020 c a Phòng kạ ả ế ậ ị ố ủ ỹ
thu t hình s  Công an t nh Phú Th  k t lu n: Ch  ký d ng ch  vi t “D” d iậ ự ỉ ọ ế ậ ữ ạ ữ ế ướ
m c “Đ i di n bên B” và ch  vi t trên H p đ ng thuê xe so v i ch  ký, chụ ạ ệ ữ ế ợ ồ ớ ữ ữ
vi t trên T  khai ch ng M nhân dân s  132171379 đ ng tên Lê T D, đ  ngàyế ờ ứ ố ứ ề
08/01/2009  là do cùng m t ng i ký và vi t ra. ộ ườ ế

Căn c  vào các tài li u thu th p đ c, ngày 10/10/2020, C  quan CSĐTứ ệ ậ ượ ơ
Công an th  xã Phú Th  đã Quy t đ nh kh i t  v  án hình s ; ngày 03/02/2021ị ọ ế ị ở ố ụ ự
Quy t đ nh kh i t  b  can và ngày 05/02/2021 Quy t đ nh truy nã b  can đ i v iế ị ở ố ị ế ị ị ố ớ
Lê T D, v  t i l m d ng tín nhi m chi m đo t tài s n quy đ nh t i kho n 1ề ộ ạ ụ ệ ế ạ ả ị ạ ả
Đi u 175 B  lu t Hình s . Đ n ngày 24/02/2021, D b  b t và t m giam theo quyề ộ ậ ự ế ị ắ ạ
đ nh. ị

 T i C  quan đi u tra công an th  xã Phú Th ; Lê T D đã khai nh n toàn bạ ơ ề ị ọ ậ ộ
hành vi ph m t i nh  trên. L i khai c a D phù h p v i l i khai b  h i, ng i làmạ ộ ư ờ ủ ợ ớ ờ ị ạ ườ
ch ng, ng i liên quan và các tài li u khác có trong h  s  v  án. ứ ườ ệ ồ ơ ụ

  Đ i v i ch  Nguy n Th  M có đăng ký kinh doanh lĩnh v c cho vay c mố ớ ị ễ ị ự ầ
đ ; ngày 16/10/2019, ch  M đ ng ý cho D c m c  xe mô tô BKS 19S1-146.89ồ ị ồ ầ ố
c a ông Nguy n Công C, sinh năm: 1964 trú t i khu 4, xã C, huy n T, t nh Phúủ ễ ạ ệ ỉ
Th  đã vi ph m quy đ nh t i  Ngh  đ nh s  167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 c aọ ạ ị ạ ị ị ố ủ
Chính ph  v  c m c  tài s n thu c s  h u c a ng i khác mà không có gi y yủ ề ầ ố ả ộ ở ữ ủ ườ ấ ủ
quy n h p l  c a ng i đó cho ng i mang tài s n đi c m c . C  quan đi u traề ợ ệ ủ ườ ườ ả ầ ố ơ ề
Công an th  xã Phú Th  x  ph t vi ph m hành chính đ i v i ch  M theo quy đ nh.ị ọ ử ạ ạ ố ớ ị ị
Vi c ch  M cho D c m c  xe mô tô BKS 19S1-146.89 v i s  ti n 9.000.000ệ ị ầ ố ớ ố ề
đ ng; ti n lãi 500.000 đ ng/ tháng t ng ng 5,5%/ tháng v t m c lãi xu t t iồ ề ồ ươ ứ ượ ứ ấ ố
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đa theo quy đ nh c a B  lu t dân s  là 3,29 l n không đ  y u t  c u thành t iị ủ ộ ậ ự ầ ủ ế ố ấ ộ
Cho vay n ng lãi trong giao d ch dân s . Vì v y C  quan đi u tra Công an th  xãặ ị ự ậ ơ ề ị
Phú Th  không đ  c p x  lý.ọ ề ậ ử
          V  v t ch ng c a v  án : C  quan  c nh sát đi u tra Công an th  xã Phúề ậ ứ ủ ụ ơ ả ề ị
Th  đã tr  l i cho ông C chi c xe mô tô BKS 19S1-146.89 và gi y đăng ký xe,ọ ả ạ ế ấ
ngày 25/01/2021. 

    V  trách nhi m dân s : Anh Vũ Văn T không yêu c u D tr  ti n thuê xe hayề ệ ự ầ ả ề
ph i b i th ng b t kỳ kho n ti n nào. Ch  Nguy n Th  M yêu c u D tr  l iả ồ ườ ấ ả ề ị ễ ị ầ ả ạ
s  ti n 9.000.000 đ ng. ố ề ồ

 T i bạ n cáo tr ng sả ạ ố 29/CT-VKS-TXPT ngày 06/5/2021 c a Vi n ki mủ ệ ể
sát nhân dân th  xã Phú Th  truy t  b  cị ọ ố ị áo Lê T D v  t i ề ộ “L m d ng tín nhi mạ ụ ệ
chi m đo t tài s nế ạ ả ” quy đ nh t i kho n 1 ị ạ ả Đi u ề 175 B  lu t hình s .ộ ậ ự .

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th  gi  nguyênạ ạ ệ ệ ể ị ọ ữ
quan đi m truy t  và đ  ngh  H i đ ng xét x : ể ố ề ị ộ ồ ử
           Tuyên bố:B  cáo ị Lê T D  ph mạ  t iộ :“L m d ng tín nhi m chi m đo t tàiạ ụ ệ ế ạ
s nả ” quy đ nh t i kho n 1 ị ạ ả Đi u ề 175 B  lu t hình sộ ậ ự. 

 Áp d ng kho n 1 ụ ả Đi u ề 175; Đi m s kho n 1ể ả , 2 đi u 51ề ; Đi m hể  kho n 1ả
Đi u 52ề , Đi u 38 ề  B  lu t hình sộ ậ ự, đ i v i b  cáo ố ớ ị Lê T D. X  ph t ử ạ  b  cáo ị từ
7( b y) đ n 9( chín)  thángả ế  tù v  t i: ề ộ “L m d ng tín nhi m chi m đo t  tài s nạ ụ ệ ế ạ ả ”.
Th i h n tù tính t  ngàyờ ạ ừ  t m gi  24/2/2021.ạ ữ

 Không  áp d ng hình ph t b  sung b ng ti n đ i v i b  cáo.ụ ạ ổ ằ ề ố ớ ị
 - V  x  lý v t ch ngề ử ậ ứ :  Ngày 25/01/2021 C  quan  c nh sát đi u tra Côngơ ả ề

an th  xã Phú Th  đã tr  l i chi c xe mô tô BKS 19S1-146.89 và gi y đăng ký xeị ọ ả ạ ế ấ
cho ông Nguy n Công C,trú t i khu 4, xã C, huy n T,t nh Phú (Ch  s  h u h pễ ạ ệ ỉ ủ ở ữ ợ
pháp) là phù h p c n xác nh n trong b n án.ợ ầ ậ ả

- V  trách nhi m dân s : Ch  M yêu c u b  cáo ph i tr  cho ch  M s  ti nề ệ ự ị ầ ị ả ả ị ố ề
9.000.000đ mà b  cáo ị đã bán xe. B  cáo D cũng nh t trí tr  nên c n bu c b  cáoị ấ ả ầ ộ ị
ph i tr  cho ch  M s  ti n trên.ả ả ị ố ề

Anh Vũ Văn T không yêu c u b  cáo D tr  ti n thuê xe hay ph i b iầ ị ả ề ả ồ
th ng b t kỳ kho n ti n nào nên không đ t ra xem xét gi i quy t.ườ ấ ả ề ặ ả ế

- V  án phí: b  cáo Lê T D ph i ch u án phí hình s  sề ị ả ị ự ơ th m và án phí dânẩ
s  trong án hình s  theo quy đ nh.ự ự ị

B  cáo  ị D  nói l i sau cùng: B  cáo  ờ ị r t h i h nấ ố ậ  v  hành vi mà b  cáo đãề ị
ph m, mong H i đ ng xét x  xem xét cho b  cáo h ng m c án ạ ộ ồ ử ị ưở ứ nh  nh t ẹ ấ đ  ể bị
cáo s m ớ đ c ượ tr  v  đoàn t  cùng gia đình.ở ề ụ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ :

             Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ượ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] V  hành vi, quy t đ nh t  t ngề ế ị ố ụ :
Hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan đi u tra Công an th  xã Phú Th ,ế ị ố ụ ủ ơ ề ị ọ

Đi u tra viên, Vi n ki m sát nhân dân th  xã Phú Th , Ki m sát viên trong quáề ệ ể ị ọ ể
trình đi u tra, truy t  đã th c hi n đúng v  th m quy n, trình t , th  t c theoề ố ự ệ ề ẩ ề ự ủ ụ
quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s . Quá trình đi u tra và t i phiên tòa, b  cáoị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ạ ị

4



và nh ng ng i tham gia t  t ng khác không có ý ki n ho c khi u n i v  hànhữ ườ ố ụ ế ặ ế ạ ề
vi, quy t đ nh c a C  quan T hành t  t ng, ng i T hành t  t ng. Do đó, cácế ị ủ ơ ố ụ ườ ố ụ
hành vi, quy t đ nh t  t ng c a C  quan T hành t  t ng, ng i T hành t  t ngế ị ố ụ ủ ơ ố ụ ườ ố ụ
đã th c hi n đ u h p pháp.ự ệ ề ợ

[2] Đánh giá các ch ng c  bu c t i đ i v i b  cáo:ứ ứ ộ ộ ố ớ ị
 Quá trình đi u tra và t i phiên tòa b  cáo Lê T D đã khai nh n toàn bề ạ ị ậ ộ

hành vi ph m t i c a mình nh  sau: ạ ộ ủ ư Ngày 16/10/2019, t i khu P, ph ng P, thạ ườ ị
xã Phú Th , t nh Phú Th ; sau khi thuê đ c chi c ọ ỉ ọ ượ ế xe mô tô BKS 19S1-146.89,
nhãn hi u Yamaha Exciter, ệ tr  giá 19.000.000 đ ng ị ồ c aủ  anh Vũ Văn T; Lê T D đã
chi m đo t chi c xe mô tô r i bán cho ng i khác l yế ạ ế ồ ườ ấ  9.000.000 đ ng đ  chiồ ể
tiêu cá nhân h t. C  quan đi u tra Công an th  xã Phú Th  đã thu h i đ c chi cế ơ ề ị ọ ồ ượ ế
xe và tr  l i cho ch  s  h u h p pháp.ả ạ ử ở ữ ợ  L i khai nh n t i c a b  cáo t i phiên tòaờ ậ ộ ủ ị ạ
hôm nay phù h p v i l i khai c a b  cáo trong quá trình đi u tra, phù h p v i l iợ ớ ờ ủ ị ề ợ ớ ờ
khai c a ng i b  h i,ủ ườ ị ạ  ng i có quy n l i và nghĩa v  liên quan ườ ề ợ ụ  các v t ch ngậ ứ
đã thu gi , vì v y có đ  c  s  k t lu n ữ ậ ủ ơ ở ế ậ Lê T D ph m t i “ạ ộ L m d ng tín nhi mạ ụ ệ
chi m đo tế ạ  tài s n” theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 17ả ị ạ ả ề 5 B  lu t hình s .ộ ậ ự

Kho n 1, Đi u 175ả ề  B  lu t hình s  quy đ nh:ộ ậ ự ị  
“1. Ng i nào th c hi n m t trong các hành vi sau đây, chi m đo t tàiườ ự ệ ộ ế ạ

s n c a ng i khác tr  giá t  4.000.000 đ ng đ n d i 50.000.000 đ ng ho cả ủ ườ ị ừ ồ ế ướ ồ ặ
d i 4.000.000 đ ng nh ng đã b  x  ph t vi ph m hành chính v  hành vi chi mướ ồ ư ị ử ạ ạ ề ế
đo t tài s n ho c đã b  k t án v  t i này ho c v  m t trong các t i quy đ nh t iạ ả ặ ị ế ề ộ ặ ề ộ ộ ị ạ
các Đi u 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 c a B  lu t này ch a đ cề ủ ộ ậ ư ượ
xóa án tích mà còn vi ph m ho c tài s n là ph ng ti n ki m s ng chính c aạ ặ ả ươ ệ ế ố ủ
ng i b  h i và gia đình h  thì b  ph t c i t o không giam gi  đ n 03 năm ho cườ ị ạ ọ ị ạ ả ạ ữ ế ặ
ph t tù t  06 tháng đ n 03 năm:ạ ừ ế

a) Vay, m n, thuê tài s n c a ng i khác ho c nh n đ c tài s n c aượ ả ủ ườ ặ ậ ượ ả ủ
ng i khác b ng hình th c h p đ ng r i dùng th  đo n gian d i ho c b  tr nườ ằ ứ ợ ồ ồ ủ ạ ố ặ ỏ ố
đ  chi m đo t t i s n đó ho c đ n th i h n tr  l i tài s n m c dù có đi u ki n,ể ế ạ ả ả ặ ế ờ ạ ả ạ ả ặ ề ệ
kh  năng nh ng c  tình không tr ”ả ư ố ả

 [3]. V  tính ch t, m c đ  nghiêm tr ng c a hành vi ph m t i, các tình ti tề ấ ứ ộ ọ ủ ạ ộ ế
gi m nh  trách nhi m hình s  và tình ti t tăng n ng trách nhi m hìnả ẹ ệ ự ế ặ ệ h sự

Xét tính ch t, m c đ  nghiêm tr ng c a hành vi ph m t iấ ứ ộ ọ ủ ạ ộ : B  cáo ph m t iị ạ ộ
thu c tr ng h p ít nghiêm tr ng song hành vi c a b  cáo là ộ ườ ợ ọ ủ ị nguy hi m cho xãể
h iộ , vì đã tr c ti p xâm ph m đ nự ế ạ ế  khách th  là quy n s  h u tài s n h p phápể ề ở ữ ả ợ
c a ng i khác đ c pháp lu t b o v , th  hi n s  coi th ng pháp lu t. Hànhủ ườ ượ ậ ả ệ ể ệ ự ườ ậ
vi đó còn gây m t tr t t  tr  an xã h i. ấ ậ ự ị ộ Do vËycÇn ph¶i xö lý bÞ c¸o thËt
nghiªm tríc ph¸p luËt m iớ  cã t¸c dông gi¸o dôc riªng vµ phßng
ngõa chung.

Tuy nhiªn,  tr cướ  khi quyÕt ®Þnh h×nh ph¹t ®èi víi  bÞ c¸o
th× cÇn xem xÐt ®Õn nh©n th©n, t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m
nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù cho bÞ c¸o như sau:
Nhân thân c a b  cáo là x u, b  cáo đã b  công an huy n H  hòa, t nh Phú Th  raủ ị ấ ị ị ệ ạ ỉ ọ
quy t đ nh x  ph t vi ph m hành chính v  hành vi xâm h i s c kh e c a ng iế ị ử ạ ạ ề ạ ứ ỏ ủ ườ
khác. Tr c l n ph m t i này b  cáo  đã có 01 ti n án v  “T i tr m c p tài s n”ướ ầ ạ ộ ị ề ề ộ ộ ắ ả
ch a đ c xóa án tích nay l i ph m t i m i, l n ph m t i này là tái ph mư ượ ạ ạ ộ ớ ầ ạ ộ ạ  nên bị
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cáo ph i ch u tình ti t tăng n ng trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m h kho nả ị ế ặ ệ ự ị ạ ể ả
1 Đi u 52 B  lu t hình s , sau khi ph m t i b  cáo còn b  tr n.T i C  quanề ộ ậ ự ạ ộ ị ỏ ố ạ ơ
đi u tra cũng nh  t i phiên tòa b  cáo đ u thành kh n khai báo, ăn năn h i c i,ề ư ạ ị ề ẩ ố ả
t i phiên tòa b  h i có đ n xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo nên b  cáo đ cạ ị ạ ơ ả ẹ ạ ị ị ượ
h ng các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  quy đ nh t i đi m s kho nưở ế ả ẹ ệ ự ị ạ ể ả
1,kho n 2 Đi u 51 B  lu t hình s . ả ề ộ ậ ự

Xét v  tính ch t, m c đ  nguy hi m c a hành vi ph m t i, nhân thânề ấ ứ ộ ể ủ ạ ộ
cũng nh  tình ti t gi m nh  và tăng n ng trách nhi m hình s  đ i v i b  cáo thìư ế ả ẹ ặ ệ ự ố ớ ị
hình ph t tù cách ly b  cáoạ ị  ra kh i đ i s ng xã h iỏ ờ ố ộ  m t th i gian làộ ờ  c n thi tầ ế ,
m i đ  đi u ki n ớ ủ ề ệ để giáo d cụ  b  cáoị  rèn luy n, ệ c i t oả ạ  đ c t i l i mà b  cáoượ ộ ỗ ị
đã ph mạ . Đ i v i b  cáo ch  c n áp d ng hình ph t ố ớ ị ỉ ầ ụ ạ nh  Vi n ki m sát nhân dânư ệ ể
th  xã Phú Th  đ  nghị ọ ề ị là phù h p. Mợ c án đó cũng đ  đi u ki n giáo d c b  cáoứ ủ ề ệ ụ ị
tr  thành ng i t t, có ích cho xã h i.ở ườ ố ộ

             [3] V  hình ph t b  sung:  ề ạ ổ T i kho n 5 đi u 17ạ ả ề 5 c a B  lu t hình sủ ộ ậ ự
quy đ nh:  “ị Ng i  ph m t i  còn có  th  b  ph t  ti n  t  ườ ạ ộ ể ị ạ ề ừ 10.000.000đ ng đ nồ ế
100.000.000 đ ngồ ”  b  ị c m đ m nhi m ch c v , c m hành ngh  ho c làm côngấ ả ệ ứ ụ ấ ề ặ
vi c nh t đ nh t  01 năm đ nệ ấ ị ừ ế  5 năm ho c t ch thu 1 ph n ho c toàn b  tài s n”ặ ị ầ ặ ộ ả .
Xét th y,ấ  b  cáo ngh  nghi p lao đ ng t  do, thu nh p th p, không có tài s n ị ề ệ ộ ự ậ ấ ả gì
nên không áp d ng hình ph t b  sung đ i v i b  cáo là phù h p v i đi u ki nụ ạ ổ ố ớ ị ợ ớ ề ệ
th c t  và quy đ nh c a pháp lu t.ự ế ị ủ ậ

 [4] V  x  lý v t ch ng c a v  án:ề ử ậ ứ ủ ụ
      C  quan  c nh sát đi u tra Công an th  xã Phú Th  đã tr  l i cho ông Cơ ả ề ị ọ ả ạ
chi c xe mô tô BKS 19S1-146.89 và gi y đăng ký xe; ngày 25/01/2021.  ế ấ Xét
th y, vi c tr  l i chi c xe trên không nh h ng đ n vi c gi i quy t v  ánấ ệ ả ạ ế ả ưở ế ệ ả ế ụ
nên c  quan c nh sát đi u tra - Công an th  xã Phú Th  đã tr  l i chi c xe trênơ ả ề ị ọ ả ạ ế
cùng các gi y t  liên quan cho ch  s  h u là phù h p c n xác nh n trong b nấ ờ ủ ở ữ ợ ầ ậ ả
án.

      - V  trách nhi m dân s : Ch  Nguy n Th  M yêu c u b  cáo D ph i tr  l iề ệ ự ị ễ ị ầ ị ả ả ạ
cho ch  s  ti n 9.000.000 ị ố ề đ ng mà b  cáo ồ ị đã bán chi c xe. Xét th y, giao d chế ấ ị
mua bán xe mô tô gi a ch  M và D là giao d ch dân s  thông thữ ị ị ự ư ng nhờ ưng b  vôị
hi u do b  l a d i, không tuân th  v  m t hình th c. Vì v y, yêu c u c a ch  Mệ ị ừ ố ủ ề ặ ứ ậ ầ ủ ị
là có căn c  c n ứ ầ đư c ch p nh n; b n thân b  cáo D cũng nh t trí tr  cho ch  Mợ ấ ậ ả ị ấ ả ị
nên c n áp d ng kho n 1 ầ ụ ả Đi u 48 B  lu t hình s ; ề ộ ậ ự Đi u 127, ề Đi u 129, ề Đi uề
131 B  lu t dân s . Bu c b  cáo ph i tr  cho ch  M s  ti n 9000.000 ộ ậ ự ộ ị ả ả ị ố ề đ ng.ồ

Đ i v i anh Vũ Văn T không yêu c u b  cáo D tr  ti n thuê xe hay ph iố ớ ầ ị ả ề ả
b i th ng b t kỳ kho n ti n nào nên không đ t ra xem xét gi i quy t.ồ ườ ấ ả ề ặ ả ế

  Đ i v i ch  M có đăng ký kinh doanh lĩnh v c cho vay c m đ ; ngàyố ớ ị ự ầ ồ
16/10/2019, ch  M đ ng ý cho D c m c  xe mô tô BKS 19S1-146.89 c a ôngị ồ ầ ố ủ
Nguy n  Công  C   đã  vi  ph m  quy  đ nh  t i  Ngh  đ nh  s  167/NĐ-CP  ngàyễ ạ ị ạ ị ị ố
12/11/2013 c a Chính ph  v  c m c  tài s n thu c s  h u c a ng i khác màủ ủ ề ầ ố ả ộ ở ữ ủ ườ
không có gi y y quy n h p l  c a ng i đó cho ng i mang tài s n đi c m c .ấ ủ ề ợ ệ ủ ườ ườ ả ầ ố
C  quan đi u tra Công an th  xã Phú Th  x  ph t vi ph m hành chính đ i v i chơ ề ị ọ ử ạ ạ ố ớ ị
M theo quy đ nh. Vi c ch  M cho D c m c  xe mô tô BKS 19S1-146.89 v i sị ệ ị ầ ố ớ ố
ti n 9.000.000 đ ng; ti n lãi 500.000 đ ng/ tháng t ng ng 5,5%/ tháng v tề ồ ề ồ ươ ứ ượ
m c lãi xu t t i đa theo quy đ nh c a B  lu t dân s  là 3,29 l n không đ  y uứ ấ ố ị ủ ộ ậ ự ầ ủ ế
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t  c u thành t i Cho vay n ng lãi trong giao d ch dân s . Vì v y C  quan đi uố ấ ộ ặ ị ự ậ ơ ề
tra Công an th  xã Phú Th  không đ  c p x  lý là phù h p.ị ọ ề ậ ử ợ
          [6] V  án phí: Bề ị cáo D ph i ch u án phí ả ị hình s  s  th m và án phí dân sự ơ ẩ ự
trong hình s  ự theo quy đ nh c a pháp lu tị ủ ậ .

Xét quan đi m c a Ki m sát viên t i phiên tòa phù h p v i nh n đ nh trênể ủ ể ạ ợ ớ ậ ị
c a H i đ ng xét x  c n ch p nh n.ủ ộ ồ ử ầ ấ ậ

Vì các l  trênẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào kho n 1 đi u 175; Đi m h kho n 1 Đi u 52, Đi m s kho n 1ứ ả ề ể ả ề ể ả
kho n 2 Đi u 51, Đi u 38  B  lu t hình s ; đi m b kho n 3 Đi u 106 B  lu tả ề ề ộ ậ ự ể ả ề ộ ậ
t  t ng hình s ;ố ụ ự  kho n 1 ả Đi u 48 B  lu t hình s ; Đi u 127, Đi u 129 và Đi uề ộ ậ ự ề ề ề
131 B  lu t dân sộ ậ ự

Tuyên b  bố ị cáo Lê T D ph m t i "L m d ng tín nhi m chi m đo t tàiạ ộ ạ ụ ệ ế ạ
s n",  ph tả ạ :  Lê  T D 7  (b y)  tháng tù.ả Th i  h n  tù  tính  t  ngàyờ ạ ừ  b t  t m giắ ạ ữ
24/2/2021.

Không áp d ng hình ph t b  sung b ng ti n đ i v i b  cáo.ụ ạ ổ ằ ề ố ớ ị
         Về xử lý v t ch ngậ ứ :  Xác nh n ngày 25/01/2021 C  quan  c nh sát đi u traậ ơ ả ề
Công an th  xã Phú Th  đã tr  l i cho ông C chi c xe mô tô BKS 19S1-146.89 vàị ọ ả ạ ế
gi y đăng ký xe.ấ

 V  trách nhi m dân sề ệ ự : Bu c b  cáo Lê T D  ph i tr  cho ch  M s  ti nộ ị ả ả ị ố ề
9000.000 đ ng.ồ

Anh Vũ Văn T không yêu c u b  cáo D tr  ti n thuê xe hay ph i b iầ ị ả ề ả ồ
th ng b t kỳ kho n ti n nào nên không đ t ra xem xét gi i quy t.ườ ấ ả ề ặ ả ế

K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án (đ iể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ố
v i kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án) cho đ n khi thi hành ánớ ả ề ả ả ườ ượ ế
xong. Bên có nghĩa v  ch m tr  ti n thì bên đó ph i tr  lãi đ i v i s  ti n ch mụ ậ ả ề ả ả ố ớ ố ề ậ
tr  t ng ng v i th i gian ch m tr  theo Đi u 357 B  lu t dân s .ả ươ ứ ớ ờ ậ ả ề ộ ậ ự

Tr ng h p b n án đ c thi hành theo quy đ nh t i đi u 2 Lu t thi hành ánườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bỏ ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6, 7ưỡ ế ị ạ ề , 7a  và 9 Lu t thi hành án dânậ
s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i đi u 30 Lu t thi hành ánự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
dân s .ự

V  án phí:ề  áp d ng kho n 2 Đi u 136 B  lu t t  t ng hình s ; Đi m a,cụ ả ề ộ ậ ố ụ ự ể
kho n  1  đi u  23  Ngh  quy t  326/UBTVQH14 ngày  30/12/2016  c a  y  banả ề ị ế ủ Ủ
th ng v  Qu c h i ườ ụ ố ộ quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và sị ề ứ ễ ả ộ ả ử
d ng án phí và l  phí Tòa ánụ ệ . 
        Bu c b  cáo Lê T Dộ ị  ph i ch u 200.000đ (Hai trăm nghìn đ ng) án phí hìnhả ị ồ
s  s  th m và 450.000đ (B n trăm năm m i nghìn đ ng) án phí dân s  trong ánự ơ ẩ ố ươ ồ ự
hình s .ự
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       Trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án ạ ể ừ b  cáoị , b  h i, ng i ị ạ ườ có quy n l iề ợ
liên quan có m t đ c quy n kháng cáo. Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quanặ ượ ề ườ ề ợ ụ
v ng m t đ c quy n kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b nắ ặ ượ ề ạ ể ừ ậ ượ ả
án ho c đ c niêm y tặ ượ ế  đ  yêu c u Toà án nhân dân t nh Phú Th  xét x  phúcể ầ ỉ ọ ử
th m.ẩ

N i nh nơ ậ : TM.  H I  Đ NG  XÉTỘ Ồ  X  SỬ Ơ
TH MẨ
- VKSND t nh PT;ỉ              TH M PHÁN - CH  T A PHIÊNẨ Ủ Ọ
TÒA
- VKSND th  xã Phú Th ;ị ọ  
- Công an th  xã Phú Th ;ị ọ
- C  quan THAHS                                                                               ơ (Đã ký)
- Chi c c THADS th  xã Phú th ;  ụ ị ọ
- S  T  pháp t nh PT;ở ư ỉ  
- UBND xã V, huy n H  Hòaệ ạ
 T nh Phú Thỉ ọ                                                          Tr n Th  Ng c Hàầ ị ọ
- Nh ng ng i tham gia t  t ng;ữ ườ ố ụ   
 - L u: HS+VP.ư                                                      
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